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MÔN THI : JAP 102 (B-D-F-H-J-L) Học kì: II

Thời gian : 09h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 204  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30205127897 Nguyễn Thị Vân Anh JAP 102 B K30YDD

2 30207151039 Ngô Thị Hoàng Anh JAP 102 B K30YDD

3 30204622084 Nguyễn Thị Ngọc Bích JAP 102 B K30YDD

4 30207762114 Hoàng Thị Thanh Diệu JAP 102 B K30YDD

5 30207437088 Nguyễn Trần Thùy Duyên JAP 102 B K30YDD

6 30206747272 Nguyễn Thị Thanh Hải JAP 102 B K30YDD

7 30204621492 Nguyễn Thị Thu Hậu JAP 102 B K30YDD

8 30207143002 Nguyễn Thị Thu Huyền JAP 102 B K30YDD

9 30207263703 Nguyễn Thị Xuân Huyền JAP 102 B K30YDD

10 30207163362 Lê Thị Mỹ Khánh JAP 102 B K30YDD

11 30205180242 Võ Thị Thúy Kiều JAP 102 B K30YDD

12 30207149406 Tô Mai Linh JAP 102 B K30YDD

13 30207154065 Võ Thị Khánh Linh JAP 102 B K30YDD

14 30204342997 Lê Thị Khánh Ly JAP 102 B K30YDD

15 30207149794 Nguyễn Thị Cẩm Ly JAP 102 B K30YDD

16 30207153037 Bùi Thị Mến JAP 102 B K30YDD

17 30207136914 Trần Hồ Vy Na JAP 102 B K30YDD

18 30207163813 Võ Thị Hà Ngân JAP 102 B K30YDD

19 30207136871 Trương Tuệ Nghi JAP 102 B K30YDD

20 30207136884 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt JAP 102 B K30YDD

21 30207164268 Nguyễn Huỳnh Yên Nhã JAP 102 B K30YDD

22 30207147642 Hồ Ngọc Yến Nhi JAP 102 B K30YDD

23 30207150107 Đỗ Thị Thảo Nhi JAP 102 B K30YDD

24 30207136828 Trương Thị Hồng Phúc JAP 102 B K30YDD

25

26

27

28
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MÔN THI : JAP 102 (B-D-F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Sơ Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 205  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30207164563 Lê Thị Hồng Phúc JAP 102 B K30YDD

2 30217162366 Nguyễn Đăng Phúc JAP 102 B K30YDD

3 30207150315 Đàm Tịnh Quyên JAP 102 B K30YDD

4 30207149121 Trần Thị Kim Thư JAP 102 B K30YDD

5 30207147135 Lê Thị Hoài Thương JAP 102 B K30YDD

6 30207153440 Nguyễn Thị Ngọc Thuý JAP 102 B K30YDD

7 30207144250 Tô Bích Thùy JAP 102 B K30YDD

8 30207136816 Nguyễn Thanh Tiền JAP 102 B K30YDD

9 30207136950 Hứa Thị Thuỳ Trâm JAP 102 B K30YDD

10 30207164424 Nguyễn Thùy Trang JAP 102 B K30YDD

11 30216246765 Tạ Quang Tùng JAP 102 B K30NAB

12 30207152223 Trịnh Nhã Viên JAP 102 B K30YDD

13 30207137161 Nguyễn Phạm Phương Anh JAP 102 D K30YDD

14 30207137148 Hoàng Nguyễn Bảo Châu JAP 102 D K30YDD

15 30217136787 Võ Lê Kiều Diễm JAP 102 D K30YDD

16 30204331885 Hoàng Thị Phương Dung JAP 102 D K30YDD

17 30206551415 Hoàng Nguyễn Kim Dung JAP 102 D K30YDD

18 30207151551 Nguyễn Thị Ngọc Hà JAP 102 D K30YDD

19 30207157809 Nguyễn Bảo Hân JAP 102 D K30YDD

20 30207128541 Nguyễn Trần Minh Hiếu JAP 102 D K30YDD

21 30207151356 Lưu Khánh Huyền JAP 102 D K30YDD

22 30208234453 Nguyễn Hồng Kông JAP 102 D K30YDD

23 30207164359 Nguyễn Thị Nhật Linh JAP 102 D K30YDD

24 30204630030 Nguyễn Thị Thanh Loan JAP 102 D K30YDD

25
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MÔN THI : JAP 102 (B-D-F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Sơ Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 301/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30207145651 Nguyễn Kiều My JAP 102 D K30YDD

2 30207153452 Trần Ni Na JAP 102 D K30YDD

3 30208163226 Lê Bảo Ngọc JAP 102 D K30YDD

4 30209449856 Phan Thị Thanh Nhàn JAP 102 D K30YDD

5 30207140130 Lê Thị Quỳnh Như JAP 102 D K30YDD

6 30207136912 Trần Thị Kim Nhung JAP 102 D K30YDD

7 30206527630 Nguyễn Thị Quý Nữ JAP 102 D K30YDD

8 30207143130 Tô Thị Minh Phương JAP 102 D K30YDD

9 30207144245 Nguyễn Thục Quyên JAP 102 D K30YDD

10 30208125380 Nguyễn Thị Thanh Thanh JAP 102 D K30YDD

11 30206649183 Lê Thị Thu Thảo JAP 102 D K30YDD

12 30207162372 Đỗ Thị Bích Thảo JAP 102 D K30YDD

13 30207162373 Đặng Thị Phương Thảo JAP 102 D K30YDD

14 30207163612 Nguyễn Thị Thu Thảo JAP 102 D K30YDD

15 30207162384 Đặng Minh Thư JAP 102 D K30YDD

16 30207136910 Huỳnh Thị Thu Thương JAP 102 D K30YDD

17 30207143032 Huỳnh Nguyễn Hoài Thương JAP 102 D K30YDD

18 30207152391 Hồ Thị Xuân Trâm JAP 102 D K30YDD

19 30207152974 Huỳnh Thị Bích Trâm JAP 102 D K30YDD

20 30217163392 Lê Bảo Trâm JAP 102 D K30YDD

21 30204235296 Nguyễn Lê Nhã Trúc JAP 102 D K30YDD

22 30207136940 Phạm Thị Cẩm Tú JAP 102 D K30YDD

23 30207136964 Nguyễn Mai Tuệ JAP 102 D K30YDD

24 30207148528 Lê Phạm Phương Uyên JAP 102 D K30YDD

25 30206755014 Thái Nguyễn Tường Vi JAP 102 D K30YDD

26
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MÔN THI : JAP 102 (B-D-F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Sơ Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 301/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30207143226 Hồ Thị Kiều Vy JAP 102 D K30YDD

2 30207162407 Nguyễn Hồng Thảo Vy JAP 102 D K30YDD

3 30207141784 Trịnh Hoàng Ân JAP 102 F K30YDD NỢ HP

4 30207149357 H Sêphôra Ayun JAP 102 F K30YDD

5 30210250882 Lương Văn Đạt JAP 102 F K30YDD

6 30207151214 Trương Thị Mỹ Dung JAP 102 F K30YDD

7 30207137005 Đặng Nguyễn Hương Giang JAP 102 F K30YDD

8 30206550182 Lê Thị Quỳnh Giao JAP 102 F K30NTB

9 30216437910 Nguyễn Thị Thu Hà JAP 102 F K30YDD

10 30207143662 Nguyễn Hoàng Bảo Hân JAP 102 F K30YDD

11 30207149306 Trần Thị Minh Hằng JAP 102 F K30YDD

12 30207162322 Trần Lan Hương JAP 102 F K30YDD

13 30206253676 Phạm Thị Ngọc Huyền JAP 102 F K30YDD NỢ HP

14 30207151556 Nguyễn Ngọc Linh JAP 102 F K30YDD

15 30209433178 Nguyễn Huỳnh Thu Linh JAP 102 F K30YDD

16 30206554607 Bùi Thị Khánh Ly JAP 102 F K30NTB

17 30207146044 Đinh Thị Ni Na JAP 102 F K30YDD

18 30207150417 Nguyễn Thị Hồng Ngân JAP 102 F K30YDD

19 30206527363 Nguyễn Thị Bích Ngọc JAP 102 F K30NTT

20 28211104249 Ngô Minh Nhật JAP 102 F K28VJ-TPM NỢ HP

21 30207162356 Đặng Nguyễn Hoàn Nhật JAP 102 F K30YDD

22 30207150572 Đặng Xuân Nhi JAP 102 F K30YDD

23 30207151253 Võ Xuân Nhi JAP 102 F K30YDD

24 30207152440 Bùi Hồng Như JAP 102 F K30YDD

25 30207153624 Lê Thảo Như JAP 102 F K30YDD

26
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MÔN THI : JAP 102 (B-D-F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Sơ Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 304/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206229765 Phạm Thị Nhung JAP 102 F K30YDD

2 30207152238 Trần Thị Thúy Quỳnh JAP 102 F K30YDD

3 30205148982 Nguyễn Trương Thúy Sự JAP 102 F K30YDD

4 30216564234 Dương Thị Hồng Thắm JAP 102 F K30NTB

5 30207141853 Trần Hoàng Anh Thư JAP 102 F K30YDD

6 30207150758 Lê Gia Thư JAP 102 F K30YDD

7 30207153293 Lê Hoàng Thư JAP 102 F K30YDD

8 30207150996 Võ Thị Thủy Tiên JAP 102 F K30YDD

9 30208150769 Trần Thị Thủy Tiên JAP 102 F K30YDD

10 30206553615 Trần Thị Thùy Trang JAP 102 F K30YDD

11 30207245008 Nguyễn Thị Mai Trang JAP 102 F K30YDD

12 30207149524 Lê Nguyễn Kiều Trinh JAP 102 F K30YDD

13 30207163660 Phạm Thanh Trúc JAP 102 F K30YDD

14 30217150319 Nguyễn Anh Tuấn JAP 102 F K30YDD

15 30217145751 Ksơr H Uôn JAP 102 F K30YDD

16 30207136897 Lê Tú Uyên JAP 102 F K30YDD

17 30217137299 Võ Huỳnh Yến Vân JAP 102 F K30YDD

18 30202828573 Ngô Thị Cẩm Vy JAP 102 F K30YDD

19 30207153242 Lưu Như Ý JAP 102 F K30YDD

20 30207137281 Trần Vân Anh JAP 102 H K30YDD

21 30207137053 Trần Thị Ngọc Ánh JAP 102 H K30YDD

22 30207162309 Lê Võ Ánh Dương JAP 102 H K30YDD

23 30207136862 Nguyễn Thị Mai Giang JAP 102 H K30YDD

24 30207149348 Huỳnh Thị Thu Hà JAP 102 H K30YDD

25 30207151818 Nguyễn Nhật Hạ JAP 102 H K30YDD
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MÔN THI : JAP 102 (B-D-F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Sơ Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 304/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208121523 Huỳnh Lê Ngọc Hân JAP 102 H K30YDD

2 30204929299 Trần Thị Hiếu JAP 102 H K30YDD

3 30217152997 Mai Quốc Khải JAP 102 H K30YDD

4 30201356539 Cao Trúc Linh JAP 102 H K30YDD

5 30207136819 Nguyễn Thị Khánh Ly JAP 102 H K30YDD

6 30207162338 Nguyễn Thị Quỳnh Ly JAP 102 H K30YDD

7 30209445595 Nguyễn Thị Hoài Mến JAP 102 H K30YDD

8 30207136915 Huỳnh Hoàng Bảo My JAP 102 H K30YDD

9 30207136795 Nguyễn Thị Thu Mỹ JAP 102 H K30YDD

10 30207137169 Giản Thị Hằng Nga JAP 102 H K30YDD

11 30207148015 Hoàng Thị Minh Ngọc JAP 102 H K30YDD

12 30207137055 Trần Nguyễn Thảo Nguyên JAP 102 H K30YDD

13 30207162355 Ngô Lê Thanh Nhã JAP 102 H K30YDD

14 30217136794 Nguyễn Phước Nhật JAP 102 H K30YDD

15 30206540369 Dương Thị Nhi JAP 102 H K30NTB

16 30207163367 Lê Nguyễn Yến Nhi JAP 102 H K30YDD

17 31206270735 Trần Duy Yến Nhi JAP 102 H K31NAT

18 30207137261 Lê Thị Phượng JAP 102 H K30YDD

19 30217137260 Nguyễn Anh Quân JAP 102 H K30YDD

20 30206644051 Nguyễn Thị Như Quỳnh JAP 102 H K30YDD NỢ HP

21 30207144920 Nguyễn Thị Thanh JAP 102 H K30YDD

22 30207141394 Đặng Võ Thị Thanh Thảo JAP 102 H K30YDD NỢ HP

23 30207153394 Nguyễn Thị Thanh Thảo JAP 102 H K30YDD

24 30207152376 Nguyễn Lê Anh Thư JAP 102 H K30YDD

25 30207136926 Nguyễn Thị Thương JAP 102 H K30YDD
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MÔN THI : JAP 102 (B-D-F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Sơ Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30207162380 Mông Thị Thúy JAP 102 H K30YDD

2 30207145640 Võ Thị Thúy Tiên JAP 102 H K30YDD

3 30208222142 Trần Khả Tiên JAP 102 H K30YDD

4 30206335718 Văn Thị Ngọc Trinh JAP 102 H K30YDD

5 30207437740 Võ Huỳnh Tú Trinh JAP 102 H K30YDD

6 30217164004 Lê Minh Tú JAP 102 H K30YDD

7 30204850183 Lê Thị Cát Tường JAP 102 H K30YDD

8 30204625646 Trần Thị Cẩm Vân JAP 102 H K30YDD

9 30207137001 Phạm Huyền Vy JAP 102 H K30YDD

10 30206625531 Nguyễn Phạm Nhân Ái JAP 102 J K30YDD

11 30207153620 Đinh Thị Thanh Diển JAP 102 J K30YDD

12 30207136868 Lê Phương Diệu JAP 102 J K30YDD

13 30207164342 Ksor H' Đôi JAP 102 J K30YDD

14 30207151990 Lê Ngọc Ánh Dương JAP 102 J K30YDD

15 30217157807 Nguyễn Văn Duy JAP 102 J K30YDD NỢ HP

16 30207142856 Phan Thị Duyên JAP 102 J K30YDD

17 30207144150 Nguyễn Lê Bảo Hân JAP 102 J K30YDD

18 30208141540 Võ Thị Thu Hạnh JAP 102 J K30YDD

19 30207162317 Nguyễn Mộng Hoài JAP 102 J K30YDD

20 30207653545 Lê Thị Quỳnh Hương JAP 102 J K30YDD

21 30217149666 Phan Văn Huy JAP 102 J K30YDD

22 30207157812 Trịnh Khánh Huyền JAP 102 J K30YDD

23 30217138043 Nay Las JAP 102 J K30YDD

24 30207153480 Nguyễn Phi Lê JAP 102 J K30YDD

25 30217139954 Nguyễn Võ Phương Linh JAP 102 J K30YDD

26
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MÔN THI : JAP 102 (B-D-F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Sơ Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206728934 Huỳnh Thị Vy Na JAP 102 J K30YDD

2 31216254940 Nguyễn Hồ Nam JAP 102 J K31NAD

3 30207162346 Nguyễn Quỳnh Nga JAP 102 J K30YDD

4 30207136879 Phan Đoàn Lệ Nguyên JAP 102 J K30YDD

5 30207148648 Nguyễn Đình Thảo Nguyên JAP 102 J K30YDD

6 31204670617 Nguyễn Thị Phương Nguyên JAP 102 J K31NAD

7 30207137262 Huỳnh Thị Thảo Nhi JAP 102 J K30YDD

8 30207162360 Nguyễn Thị Phương Nhi JAP 102 J K30YDD

9 30207157820 Lê Thị Quỳnh Như JAP 102 J K30YDD

10 30207140450 Lê Huyền Nhung JAP 102 J K30YDD

11 30217164345 Ksơr Sinh JAP 102 J K30YDD

12 30207157824 Nguyễn Thị Thanh Tâm JAP 102 J K30YDD

13 30207137159 Nguyễn Thanh Thảo JAP 102 J K30YDD

14 30216224700 Phạm Thôi JAP 102 J K30YDD NỢ HP

15 30207136948 Lê Dương Anh Thư JAP 102 J K30YDD

16 30207145171 Đặng Ngọc Thư JAP 102 J K30YDD

17 30207145737 Đỗ Anh Thư JAP 102 J K30YDD

18 30207157827 Nguyễn Thị Bùi Thúy JAP 102 J K30YDD

19 30207148691 Lê Thuỳ Trâm JAP 102 J K30YDD

20 30206659698 Trần Thị Phương Trinh JAP 102 J K30YDD

21 30207163305 Lê Nguyễn Kiều Trinh JAP 102 J K30YDD

22 30206945050 Thạch Thanh Trúc JAP 102 J K30YDD

23 30208162698 Võ Thị Thanh Tuyền JAP 102 J K30YDD

24 31206551889 Nguyễn Đức Thục Uyên JAP 102 J K31NAD

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : JAP 102 (B-D-F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Sơ Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30207164048 Ngô Huyền Vy JAP 102 J K30YDD

2 30207150200 Trần Thị Kim Yến JAP 102 J K30YDD

3 30207151989 Trần Thị Hải Yến JAP 102 J K30YDD

4 30205030469 Trương Nguyễn Phương Anh JAP 102 L K30YDD

5 30207153100 Nguyễn Lê Thị Nhật Anh JAP 102 L K30YDD

6 30206637945 Lê Quỳnh Chi JAP 102 L K30NTT

7 30216537984 Nguyễn Ngọc Đức JAP 102 L K30YDD

8 30207164800 Trần Hương Giang JAP 102 L K30YDD

9 30209350081 Lê Thị Thu Hà JAP 102 L K30YDD

10 30207149996 Nguyễn Thị Minh Hải JAP 102 L K30YDD

11 30207136786 Trần Bảo Hân JAP 102 L K30YDD

12 30207164174 Lê Thị Hồng Hạnh JAP 102 L K30YDD

13 30207136903 Huỳnh Nguyễn Yến Hoa JAP 102 L K30YDD

14 30216622939 Ngô Xuân Hoà JAP 102 L K30YDD

15 30207149653 Trần Thị Kim Hoanh JAP 102 L K30YDD

16 30207164269 Nguyễn Thị Thanh Kiều JAP 102 L K30YDD

17 29206736914 Phạm Nguyễn Mai Linh JAP 102 L K30YDD

18 30207120013 Nguyễn Thị Phương Linh JAP 102 L K30YDD

19 30207153241 Nguyễn Thị Mai Linh JAP 102 L K30YDD

20 30206530228 Nguyễn Trần Ngọc Ly JAP 102 L K30NTT

21 30207141570 Lê Khánh Ly JAP 102 L K30YDD

22 30207136792 Từ Ngọc Thảo My JAP 102 L K30YDD

23 30207137920 Huỳnh Thị Diễm My JAP 102 L K30YDD

24 30207145537 Đặng Ngọc My JAP 102 L K30YDD

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : JAP 102 (B-D-F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Nhật Ngữ Sơ Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 09h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 405  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30207164707 Nguyễn Thị Thanh Nga JAP 102 L K30YDD

2 30207164824 Nguyễn Võ Thùy Ngân JAP 102 L K30YDD

3 30217153252 Nguyễn Công Nghĩa JAP 102 L K30YDD

4 30206149569 Huỳnh Thị Kim Nguyên JAP 102 L K30YDD

5 30204564880 Võ Thị Yến Nhi JAP 102 L K30YDD NỢ HP

6 30206540606 Hồ Thị Yến Nhi JAP 102 L K30NTB

7 30207164669 Đinh Nguyễn Uyên Nhi JAP 102 L K30YDD

8 30207147119 Nguyễn Nữ Phương Nhung JAP 102 L K30YDD

9 30217153245 Nguyễn Hồng Phú JAP 102 L K30YDD

10 30207164681 Nguyễn Thị Bích Phượng JAP 102 L K30YDD

11 30204353948 Nguyễn Như Quỳnh JAP 102 L K30YDD

12 30204854073 Dương Hoàng Thu Quỳnh JAP 102 L K30NTB

13 30217151913 La Thành Thật JAP 102 L K30YDD

14 30206544046 Nguyễn Thị Thanh Thư JAP 102 L K30NTB

15 30206553984 Hoàng Thị Minh Thư JAP 102 L K30NTT

16 30207162389 Vũ Lê Minh Thư JAP 102 L K30YDD

17 29206245123 Nguyễn Vũ Uyên Thy JAP 102 L K29NAB

18 30207150696 Nguyễn Thị Kim Trâm JAP 102 L K30YDD

19 30207162394 Nguyễn Thị Minh Trâm JAP 102 L K30YDD NỢ HP

20 30207164634 Phan Kim Huyền Trân JAP 102 L K30YDD NỢ HP

21 30207164741 Lưu Hoàng Phương Uyên JAP 102 L K30YDD

22 30207647087 Phạm Thị Khánh Vân JAP 102 L K30YDD

23 30207153449 Mai Thị Ánh Vy JAP 102 L K30YDD

24 29216255650 Võ Thanh Huy JAP 102 A K29NAB Thi ghép

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


